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NHÂN DANH 

 U                     Ủ         Ệ      

              N  UYỆ                 U   

-                                          : 

   m p  n -     to  p   n to :  Bà Dươ   Thị Mậ . 

  c     t  m n  n d n: 

1. Ông Võ Đă   Tuấ ; 

2. Bà  ùi Thị Lu ế . 

-                 : Bà N u ễ  Hồ   N ọc Tú - Thư ký T       h       

hu ệ  T, t  h    h Thuậ   

-                                  uy                  u                  

   : Ông N u ễ  N ọc Thắ   -  i   s t vi    

Ng      th    5  ă      , t i hội trườ   T    n nhân dân hu ệ  T, t  h    h 

Thuậ    t    sơ th   công khai v     h  h s  th   ý s : 10/2020/TLST-HS ngày 08 

th    4  ă      , the  Qu ết đị h đư  v     r    t    s : 11/2020/QĐXXST-HS 

ngày 06 tháng 5  ă  2020 đ i v i  ị c  : 

P  m  ă   , sinh  ă  1964, t i t  h T; nơi cư trú: thôn 1,  ã V, hu ệ  Đ, t  h 

   h Thuậ ; n h    hiệ : khô   ổ  đị h; tr  h độ học vấ : 7/12;     tộc: kinh; gi i 

tính: nam; tôn giáo: không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Ph   Đức N (đã chết) và 

   Ph   Thị N, si h  ă  1940; bị cáo có vợ N u ễ  Thị S, si h  ă : 1968 và có 02 

c  ,      hất si h  ă  199 ,  hỏ  hất si h  ă  199 ; ti   s : khô  ; ti     : t i B n 

án s  02/HSST ngày 22/01/1996, Tòa án nhân dân t nh Bình Thuận x  ph t Ph m 

Vă  H 14  ă  tù v  tội “ Hiế     ” v  “ Trộm cắp tài s  ”, chấp hành xong ngày 

21/7/2010 (tính theo ngày chấp hành xong B n án s  99/HSST ngày 20/12/2002 của 

Tòa án nhân dân huyện H x  ph t  3  ă  tù v  tội “Tr n khỏi  ơi  i  ”, tổng hợp 

hình ph t chư  thi h  h     4  ă   6 th     5      của b n án ngày 22/01/1996 của 

Tòa án nhân dân t nh Bình Thuận, buộc ph i chấp hành hình ph t  7  ă   6 th     5 

ngày tù); T i b n án s  01/2016/HSST ngày 21/01/2016, Tòa án nhân huyệ  Đ, t nh 

Bình Thuận x  ph t  3  ă  tù v  tội “Trộm cắp tài s  ”, chấp hành xong vào ngày 

16/02/2018; 

 Ngày 16/4/2020, bị cáo tiếp t c bị Tòa án nhân huyệ  Đ, t nh Bình Thuận x  

ph t  4  ă  tù v  tội “Trộm cắp tài s  ” t i b n án s  06/2020/HS-ST.  

Nhân thân: t i b n án s  99/HSST ngày 20/12/2002, Tòa án nhân dân huyện H, 

t nh Bình Thuận x  ph t  3  ă  tù v  tội “ Tr n khỏi  ơi  i  ”, tổng hợp hình ph t 
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chư  thi h  h     4  ă   6 th     5      của b n án s  02/HSST ngày 22/01/1996 

của Tòa án nhân dân t nh Bình Thuận, buộc ph i chấp hành hình ph t  7  ă   6 

tháng 25 ngày tù, chấp hành xong vào ngày 21/7/2010. 

Bị c   đ    chấp hành b n án này theo quyết định thi hành án ph t tù s  

13/    /QĐ-CA của Chánh án Tòa án nhân dân huyệ  Đ, t nh Bình Thuận.    

*  ị    :  

1/ Ông N u ễ  Vă  H, si h  ă : 1964  Trú t i: Thôn 1, xã G, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (có  ặt) 

2/ Bà Trị h Thị L, si h  ă : 1959  Trú t i: Thô  5, xã G, hu ệ  T, t  h    h 

Thuậ   (vắ    ặt có đơ   i    t    vắ    ặt) 

3/ Ông Huỳ h C    , si h  ă : 1986  Trú t i: Thô  8, xã G, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (vắ    ặt có đơ   i    t    vắ    ặt) 

4/ Ông Ph   Đ  h V, si h  ă : 196   Trú t i: Thô  8, xã G, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (có  ặt) 

5/ Ông Trầ  M, si h  ă : 1969  Trú t i:  Xó  3, thô  5, xã G, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (có  ặt) 

6/ Ông Đặ   Qu c T, si h  ă : 1966  Trú t i: Thô  8, xã G, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (vắ    ặt có đơ   i    t    vắ    ặt) 

7/ Ông Trầ  Xu   T, si h  ă : 1954  Trú t i: Thô  8, xã G, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (có  ặt) 

8/ Bà Đặ   Thị M, si h  ă : 197   Trú t i: Thô  Q,  ã Đ, hu ệ  T, t  h    h 

Thuậ   (có  ặt) 

9/ Ông Ngô V, si h  ă : 1977  Trú t i:  hu  h  L, thị trấ  L, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (có  ặt) 

* N  ờ     quyề  lợ      ĩ  vụ l    qu  :  

1/ Ông Ph   Phú N, si h  ă : 1981  Trú t i: Tổ 1 , ấ  T,  ã X, hu ệ  X, t  h 

Đồ   N i  (Vắ    ặt)  

 2/ Ông Đi h Hữu M  h Hồ   D, si h  ă : 1987  Trú t i:  hu  h   , thị trấ  

T, hu ệ  H, t  h    h Thuậ   (Vắ    ặt) 

3/ Ông Trầ  Hữu T, si h  ă : 1964  Trú t i:  hu  h  L, thị trấ  L, hu ệ  T, 

t  h    h Thuậ   (Có  ặt ) 

 4/ Ông Vũ Vă  L, si h  ă : 1987  Trú t i: Thô  3,  ã T, hu ệ  H, t  h    h 

Thuậ   (Có  ặt) 

5/ Ông N u ễ  Vă   , si h  ă : 1968  Trú t i: Thô  3,  ã Đ, hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ   (Có  ặt) 

6/ Ông Võ Vă  N, si h  ă : 198   Trú t i: Thô  3, xã G1, hu ệ  T, t  h    h 

Thuậ   (Có  ặt) 
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7/ Ông N u ễ  Tiế  T, si h  ă  : 198   Trú t i: Ấ  3,  ã X, huyệ  X, t  h 

Đồ   N i  (Vắ    ặt)  

      U    Ụ   : 

Theo các tài  iệu có tr    hồ sơ v     v   iễn biế  t i  hi   t  ,  ội  u   v  

   được tó  tắt  hư s u: 

Trong kho ng thời gian từ       5/7/  19 đế        6/8/  19, Ph   Vă  H 

đã  hi u  ầ  th c hiệ  h  h vi trộ  cắ  t i s   tr   đị      hu ệ  T, t  h    h Thuậ  

c  th   hư s u: 

 ụ á  t ứ 1: Kh      6  iờ      25/07/2019, ông N u ễ  Vă  H đi u khi   

 e  ô tô  i   s  86Y1-19 6 r  hồ se   ầ   ãi c t Xu   Trườ   thuộc c  h đồ   

thôn 1, xã G, hu ệ  T, t  h    h Thuậ   Đế   ơi ông H đ   e tr   đườ   k  h s t 

h    c   ke  v  đ  ch   khóa tr    e rồi  u    hồ h i se   Đế  kh     8  iờ cùng 

ngày, Ph   Vă  H lén lút  ấ  trộ  xe mô tô v  đi u khi   xe ch   ra Că  cứ 6 v  

khu v c  ã X, hu ệ  X, t  h Đồ   N i bán xe mô tô ch   1 tiệ   u       hế  iệu 

    đườ   v i  i  500.000 đồ  . Qu  tr  h tru  t   Ph   Vă  H khô    h  được c  

th  tiệ   u       hế  iệu đã v        e  ô tô tr       cơ qu   C  h s t đi u tr  

khô   thu hồi được  e  ô tô 86Y1-1906. 

     kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu TRAENCO  i   s  86Y1-

1906 trị  i    166     đồng. 

 ụ á  t ứ 2:  h     17  iờ       7/ 7/  19, bà Trị h Thị L đi u khi    e 

môtô 86VA- 96  đế   h  thờ G, bà L đ   e     hô    h  thờ v  đ  ch   khóa trên 

 e  Đế  kh     19  iờ cùng ngày, Ph   Vă  H lén lút  ấ  trộ   e mô tô v   ắt r  

khỏi  h  thờ  ổ     đi u khi    e ch   v  hư    xã Đ, hu ệ  T, khi đi đế  tiệ  sữ  

 e H     củ    h N u ễ  Vă    t i thô  4, xã Đ, hu ệ  T th   ị c   H vào bán xe 

môtô 86VA-0962, anh B khô    iết  e  ô tô 86VA-0962 là do H trộ  cắ     có 

     u  v i  i  5       đồ    S u khi  u  được  e              i v i  i  55      

đồ   ch   ột   ười  u       hế  iệu (khô     c đị h được  h   th     i  ịch),     

cơ qu   C  h s t đi u tr  khô   thu hồi được  e  ô tô 86VA- 0962.  

    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu HONDA  i   s  86VA-

0962 trị  i    000     đồ  . 

  ụ á  t ứ 3: Kh      7  iờ       1/ 8/  19, ông Huỳ h C     đi u khi    e 

mô tô 86K2-9996 đi r  khu v c ruộ   thuộc thôn 7, xã G, hu ệ  T đ  đắ   ờ ruộng, 

ông K đ   e  ô tô tr    ờ đ  c ch tr    ơ  kh     1    v  đ  ch   khóa trên xe. 

Đế  kh      8  iờ cù       , Ph   Vă  H lén lút  ấ  trộ   e  ô tô rồi  ổ     

ch   đi r  hư    hu ệ  X, t  h Đồ   N i   hi ch   đế  đế  tiệ  s    e H     củ  

anh N u ễ  Tiế  T ở ấp 3, xã X, hu ệ  X, t  h Đồ   N i,  ị c   H v   hỏi      e 

86K2-9996, anh T khô    iết  e  ô tô 86  -9996 là do  ị c   H trộ  cắ     có     

 u  v i  i  8       đồ  ; Qu  qu  tr  h   c  i h N u ễ  Tiế  T đã t    u ệ   i   

 ộ  ch  cơ qu   C  h s t đi u tr   e  ô tô 86   -9996. 
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    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu AMA  i   s  86K2-9996 

trị  i  1.833     đồ  . 

 ụ á  t ứ 4: Trư   gày 13/08/2019, ông Ph   Đ  h V đ   e  ôtô  i   s  

86B7-188.09 trong sân nhà ngh  “M” v  đ  ch   khóa tr    e  Đế  kh     13  iờ 

cùng ngày, Ph   Vă  H      út  ấ  trộ   e  ôtô 86 7-188  9 rồi đi u khi    e ch   

v  hư    xã G1, hu ệ  T, khi đi đế  tiệ   u       hế  iệu củ    h Võ Vă  N, sinh 

 ă  1982 ở thô  3, xã G1, hu ệ  T th   ị c   H v   hỏi      e  i   s  86 7-188.09, 

anh N khô    iết  e  ô tô 86 7-188.09 là do bị c   H trộ  cắ     có      u  v i 

 i  1         đồ    Qu  qu  tr  h   c  i h, anh Võ Vă  N đã t    u ệ   i    ộ  

ch  cơ qu   C  h s t đi u tr   e  ô tô 86 7-188.09. 

    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu HONDA  i   s  86B7-

188.09  trị  i  6.500     đồng. 

 ụ á  t ứ 5:  h      6  iờ 3   hút      17/ 8/  19, ông Trầ  M đi u khi   

 e  ô tô  i   s  86 6 -9118 đi r  ruộ   thuộc thô  5, xã G, hu ệ  T, ông M đ   e 

tr    ờ k  h v  đ  ch   khóa tr    e rồi đi  hu  thu c  ú . Đế  kh      8  iờ cù   

ngày, Ph   Vă  H lén lút  ấ  trộ  xe 86K6-9118 v  ch   r  hư    că  cứ 6 rồi r  

tr i the  hư    Ph   Thiết, khi ch   đế  tiệ  s    e “H nda H” củ    h Vũ Vă  L ở 

thôn 3, xã T, hu ệ  H, t  h    h Thuậ ,  ị c   Hó  v   hỏi      e  i   s  86 6-

9118, anh L khô    iết  e  ô tô 86 6-9118 là do  ị c   H trộ  cắ     có      u  

v i  i  6       đồng. S u đó, anh L       i  e  ô tô  i   s  86 6-9118 v i  i  

65      đồ   ch   ột   ười đi  u   hế  iệu  ọc đườ   (khô     c đị h được  h   

th     i  ịch)     Cơ qu   CSĐT khô   thu hồi được  e  ô tô 86 6-9118. 

    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu LEVER  i   s  86K6-9118 

trị  i    000     đồ  . 

 ụ á  t ứ 6:  h      7  iờ       1/ 8/  19, ông Đặ   Qu c T đi u khi    e 

 ô tô  i   s  86 1-94 4 đi r  đồ   thuộc thô  7, xã G, hu ệ  T đ   hu  thu c  ú   

Đế   ơi, ông T đ   e tr    1 c     i  ă   v  đ  ch   khóa tr    e  S u đó, ông T đi 

 ộ đế  ruộ    ú  c ch chổ đ   e kh     3     t đ   hu  thu c s u ch   ú   Đế  

kh     7  iờ 3   hút cù       , Ph   Vă  H lén lút  ấ  trộ   e 86K1-94 4 rồi đi u 

khi    e ch   v  hư    thị trấ  L, hu ệ  T, khi ch   đế  tiệ   u       hế  iệu củ  

anh Trầ  Hữu T ở Khu ph  L, thị trấ  L, hu ệ  T  h Li h,  ị c   Hó  v   hỏi bán xe 

 i   s  86 1-9404, anh T khô    iết xe mô tô 86K1-9404 là do  ị c   H trộ  cắ  

   có      u  v i  i  5       đồ    Qu  qu  tr  h   c  i h, anh Trầ  Hữu T đã t  

  u ệ   i    ộ  ch  cơ qu   C  h s t đi u tr   e  ô tô 86 1-9404. 

    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu HOLDER  i   s  86K1-

9404  trị  i    666     đồ  . 
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 ụ á  t ứ 7:  h     7  iờ      23/08/2019, ông Trầ  Xu   T đi u khi    e 

 ô tô  i   s  86 1-7767 chở vợ đi đổ  ủ c   su t i khu  h  L 1, thị trấ  L, khi đế  

rẫ  ông T đ   e  ôtô s t đườ       tr     ô c   su c ch đườ    h   kh     1   

  t v  đ  ch   khóa tr    e, rồi   vợ chồ   đi đổ  ủ  Đế  kh      9  iờ cù       , 

Ph   Vă  H lén lút  ấ  trộ   e 86 1-7767 rồi đi u khi    e ch   v  hư    Că  cứ 

6, Ph   Vă  H ch    e v   tiệ  s    e “H     Hù   Dươ  ” củ    h Đi h Hữu 

M  h Hồ   D ở khu  h   , thị trấ  T, hu ệ  H, t  h    h Thuậ    ị c   H v   hỏi 

     e  i   s  86 1-7767, anh D khô    iết  e  ô tô 86 1-7767 là do  ị c   H 

trộ  cắ     có      u  v i  i  6       đồ    S u khi  u  được  e  ô tô 86 1 -

7767, anh D      hế  iệu ch   ột   ười đi  u   hế  iệu  ọc đườ   (khô     c đị h 

được  h   th     i  ịch),     cơ qu   C  h s t đi u tr  khô   thu hồi được  e  ô tô 

86K1 -7767. 

    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu  OSS  i   s  86K1-7767 

trị  i  5.500.000 đồng. 

 ụ á  t ứ 8:  h      6  iờ 3   hút      25/08/2019, bà Đặ   Thị M đi u 

khi    e  ô tô  i   s  86B7-259.65 r  khu v c cầu S thuộc khu  h  L 2, thị trấ  L, 

hu ệ  T  ấ  c     chồ   đ  h  ắt  ư i sô   đ  đe  đi      Bà M  ừ   xe  ư i ch   

cầu v  đ  ch   khóa tr    e  Đế  kh      7  iờ cùng ngày, Ph   Vă  H lén lút  ấ  

trộ   e  i   s  86 7-  59 65 rồi  ắt  ộ  e r  đế  đ    c    ă   L Nhi    ở khóa, 

 ổ     đi u khi    e ch   r  hư    hu ệ  X, t  h Đồ   N i; khi ch   đế  tiệ  s   

 e củ  Ph   Phú N ở ấ  T,  ã X, hu ệ  X, t  h Đồ   N i  Anh N khô    iết  e  ô 

tô 86B7-259.65 là do  ị c   H trộ  cắ     có      u  v i  i  8       đồ    Qu  

quá trình xác minh, Ph   Phú N đã t    u ệ   i    ộ  ch  cơ qu   C  h s t đi u tr  

xe mô tô 86B7-259.65.  

    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu WAYTHAI  i   s  86B7-

259.65 trị  i    000     đồ  . 

 ụ á  t ứ 9:  h     1   iờ       6/8/  19, Ph   Vă  H đi  ộ the  đườ   

 h   v   thô  Đ, xã Đ đ  trộ  cắ  t i s  , khi đi qu   h    h Ngô V ở  hu  h  L, 

thị trấ  L, hu ệ  T thấ  c   cổ   trư c khô   khóa, tr    s    h  đ            e 

 ôtô khô   có   ười trô   c i,      ị c   H  ẽ  v   tr    s   v   ấ  trộ   e  ô tô 

86K7- 3138 có chìa khóa đ  tr    e, Ph   Vă  H      út  ấ   e  ô tô rồi  ắt  e r  

đườ   khởi độ       v  đi u khi    e ch   r  hư    Că  cứ 6 đi v  hư    hu ệ  

X, t  h Đ đ  t    ơi ti u th    hi ch   đế  tiệ  s   xe “Honda T” củ  anh N u ễ  

Thanh T ở t i Ấ  T, xã X, hu ệ  X, t  h Đồ   N i,  ị c   H ch   xe môtô 86K7- 

3138 v   tiệ  hỏi    , tr     úc đ    hỏi     th   ị Cô       ã X đế  ki   tr , t   

 iữ  e  ôtô 86K7-3138 đồ   thời  ời Ph   Vă  H v  Cô       ã     việc  T i đ   

Ph   Vă  H, đã kh i  hậ  t     ộ h  h vi trộ  cắ   e  ô tô  hư đã   u tr n. 

    kết  uậ  đị h  i  t i s   s  46      1 /1 /  19 củ  Hội đồ   đị h  i  t i 

s   tr    t  t    h  h s  hu ệ  T kết  uậ :  e  ô tô hiệu DAMSAN  i   s  86K7-

3138 trị  i  3.833     đồ  . 
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V  vật chứ   v    :  

N    3 /1 /  19 Cơ qu   C  h s t đi u tr  Cô      hu ệ  T đã r  Qu ết đị h 

    ý vật chứ   s          3 /1 /  19, v  việc tr    i  5  e  ôtô v   9  iấ  đă   ký 

 e  ô tô ch  chủ sở hữu  ồ :  

+ Tr   1  e  ô tô  i   s  86 7-3138 v   1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  

86K7-3138 cho ông Ngô V; 

+ Tr   1  e  ô tô  i   s  86 7-259.65 v   1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  

86B7-259.65 cho bà Đặ   Thị M. 

+ Tr   1  e  ô tô  i   s  86  -9996 v   1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  

86K2-9996 cho ông Huỳ h C    . 

+ Tr   1  e  ô tô 86 7-188  9 v   1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  86 7-

188.09 cho ông Ph   Đ  h V. 

+ Tr   1  e  ô tô  i   s  86 1-94 4 v   1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  

86K1-9404 cho ông Đặ   Qu c T. 

- Tr    i ch     Trị h Thị L  1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  86VA-0962. 

- Tr    i ch  ông Trầ  M  1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  86 6-9118. 

- Tr    i ch  ông N u ễ  Vă  H  1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  86Y1-1906. 

- Tr    i ch  ông Trầ  Xu   T  1  iấ  đă   ký  e  ô tô  i   s  86 1-7767. 

* Tr ch  hiệ      s :   

C c  ị h i: ông Ngô V, ông Huỳ h C    , ông Ph   Đ  h V, ông Đặ   Qu c 

T và bà Đặ   Thị M s u khi  hậ    i t i s  , c c  ị h i khô     u cầu  ồi thườ      

thêm. 

C c  ị h i: ông N u ễ  Vă  H, bà Trị h Thị L, ông Trầ  M và ông Trầ  Xu   

T khô    hậ    i được t i s       có   u cầu Ph   Vă  H ph i  ồi thườ   the   i  

trị đã đị h  i       1 /1 /  19, c  th : ô   N u ễ  Vă  H   u cầu  ồi thườ   

  166     đồ  ;    Trị h Thị L   u cầu  ồi thườ             đồ  ; ô   Trầ  M yêu 

cầu  ồi thườ             đồ  ; ô   Trầ  Xu   T   u cầu  ồi thườ g 5.500.000 

đồ    

Nhữ     ười có qu     ợi,   hĩ  v   i   qu  : Ph   Phú N, N u ễ  Tiế  T, 

Võ Vă  N, N u ễ  Vă   , Vũ Vă  L, Trầ  Hữu T khô     u cầu Ph   Vă  H  ồi 

thườ   thiệt h i đ i v i s  ti   đã  ù    u   e  ô tô    Ph   Vă  H bán. 

T i     c   tr    s  09/CT-VKSND-TL ngày 06/4/2020 củ  Việ  ki   s t 

nhân dân hu ệ  T, t  h    h Thuậ  tru  t   ị c   Ph   Vă  H, v  tội: “Trộ  cắ  t i 

s  " the  đi     kh    2 Đi u 173  ộ  uật h  h s   ă  2015 (s   đổi,  ổ su    ă  

2017). 

T i  hiên tòa, Đ i  iệ  Việ  ki   s t hu ệ  T vẫ   iữ   u    qu ết đị h truy 

t  đ i v i  ị cáo Ph   Vă  H  hư  ội  u   c   tr   , khẳ   đị h     c   tr       

Việ  ki   s t tru  t   ị c      h    t    có că  cứ, đú     ười, đú   tội  
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 Đ    hị Hội đồ     t    tu        ị c   Ph   Vă  H  h   tội “Trộ  cắ  t i 

s  "  

Á      : đi     kh      Đi u 173; đi   s kh    1 Đi u 51; đi     kh    1 

Đi u 5   ộ  uật h  h s   ă  2015 (s   đổi,  ổ su    ă   017). 

X   h t  ị c   Ph   Vă  H,  ức    từ  3 (  )  ă  đế   3 (ba)  ă  06 (sáu) 

tháng tù.  

- V  tr ch  hiệ      s : C c  ị h i ô   Ngô V, ông Huỳ h C    , ông Phan 

Đ  h V, ông Đặ   Qu c T và bà Đặ   Thị M đã  hậ    i t i s   v  khô     u cầu 

 ồi thườ      th       Hội đồ     t    khô    e    t  i i qu ết.  

 uộc  ị c    h i  ồi thườ   cho ông N u ễ  Vă  H   166     đồ  ;    Trị h 

Thị L           đồ  ; ô   Trầ  M           đồ   v  ông Trầ  Xu   T 5.500.000 

đồ    

- V   iệ   h   tư  h  : N    3 /1 /  19 Cơ qu   C  h s t đi u tr  Cô      

hu ệ  T đã r  Qu ết đị h     ý vật chứ   s          3 /1 /  19, v  việc tr    i  5 

 e  ôtô v   9  iấ  đă   ký  e  ô tô ch  c c  ị h i   

* T i  hi   t    ị c   Ph   Vă  H thừ   hậ  t     ộ h  h vi  h   tội  và 

khô   có ý kiế  tr  h  uậ . T i  ời  ói s u cù  , bị c    i  Hội đồ     t     e    t 

 i    hẹ h  h  h t  

* T i  hi   t    hữ     ười  ị h i có  ặt t i  hi   t   đ    hị Hội đồ     t 

       h t  ị  h t  ị c   the  qu  đị h củ   h    uật  

* Nhữ     ười có qu     ợi,   hĩ  v   i   qu   khô   có   u cầu    khác.  

 

      Ị    Ủ  TÒA ÁN:  

Tr   cơ sở  ội  u   v    , că  cứ v   c c t i  iệu tr    hồ sơ v     đã được tr  h 

t    t i  hi   t  , Hội đồ     t     hậ  đị h  hư s u: 

[1] V  t  t   : V  h  h vi, qu ết đị h t  t    củ  Cơ qu   đi u tr  Cô      

hu ệ  T, Đi u tr  vi  ; Việ  ki   s t  h       hu ện T,  i   s t vi   tr    qu  

tr  h đi u tr , tru  t  đã th c hiệ  đú   v  th   qu   , tr  h t , thủ t c qu  đị h củ  

 ộ  uật t  t    h  h s   Qu  tr  h đi u tr  v  t i  hi   t  ,  ị c   v   ị h i khô g có 

  ười     có ý kiế  h ặc khiếu   i v  h  h vi, qu ết đị h củ  Cơ qu   tiế  h  h t  

t   ,   ười tiế  h  h t  t     D  đó, c c h  h vi, qu ết đị h t  t    củ  Cơ qu   

tiế  h  h t  t   ,   ười tiế  h  h t  t    đã th c hiệ  đ u hợ   h    

T i  hi   t  , một s    ười  ị h i vắ    ặt có đơ   i    t    vắ    ặt;  hữ   

  ười có qu     ợi,   hĩ  v   i   qu   vắ    ặt  hư   đã có  ời kh i t i cơ qu   

đi u tr ; că  cứ Đi u 293 củ   ộ  uật t  t    h  h s , Hội đồ     t    vẫ  tiế  h  h 

  t     

[2] V    c đị h hành vi  h   tội:  
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T i t  ,  ị c   Ph   Vă  H thừ   hậ  h  h vi  h   tội đú    hư C   tr    

Việ  ki   s t  h       hu ệ  T đã tru  t   X t,  ời kh i     củ   ị c   h    t    

 hù hợ  v i c c  ời kh i củ   ị c   t i cơ qu   đi u tr ,  hù hợ  v i c c t i  iệu, 

chứ   cứ kh c được thu thậ  v   h     h tr    hồ sơ v    , đã được th   tr  t i 

 hi   t  , có đủ că  cứ đ  kết  uậ : tr    kh     thời  i   từ       5/7/  19 đế  

      6/8/  19,  ị c   Ph   Vă  H đã h  h vi      út trộ  cắ   9 chiếc  e  ô tô 

trên đị      hu ệ  T, t  h    h Thuậ  v i   c đích      ấ  ti   đ  ti u  ài cá nhân. 

Tổ    i  trị t i s       ị c   Ph   Vă  H chiế  đ  t trong  9  ầ  trộ  cắ  the  kết 

qu  đị h  i      8 498     đồ    H  h vi củ   ị c   đã đủ  ếu t  cấu th  h tội “Trộ  

cắ  t i s  ” the  qu  đị h Đi u 173  ộ  uật h  h s   ă    15 (s   đổi,  ổ su    ă  

2017). 

T i  hi   t    ị c   đã thừ   hậ  s u khi chấ  h  h      h  h  h t tù củ  

 hữ          trư c  ị c   trở v  đị   hươ   khô   có   h    hiệ  v  thu  hậ  ổ  

đị h         r    u thuẫ  v i  i  đ  h  Từ đó  ị c   thườ    u    đi      th    

qu   s t t   kiế  có t i s   sơ hở     ấ  trộ      đ   ấ  ti   ti u   i ch  c   h  , 

kh    ti   thu được từ c c  ầ  trộ  cắ       uồ  thu  hậ ,   uồ  s    chí h củ   ị 

cáo. Hơ   ữ ,  ị cáo Ph   Vă  H từ    ị T       h       hu ệ  Đ x   h t  3  ă  

tù v  tội “Trộ  cắ  t i s  ” (the         s   1/  16/HSST       1/ 1/  16),    

     t  h tiết “t i  h  ”, chư  được  ó     tích      i th c hiệ  h  h vi  h   tội    

c  ý      ầ       h   tội     củ   ị c    ị         t  h tiết đị h khu   tă    ặ   

tr ch  hiệ  h  h s  “có tí h chất chu      hiệ ” v  “t i  h     u  hi  ” the  qu  

đị h t i c c đi    ,   kh      Đi u 173  ộ  uật h  h s  (s   đổi,  ổ su    ă    17)  

Mặt khác, vào ngày 16/4/2020,  ị c   H cũ    ị T       h       hu ệ  Đ áp 

        t  h tiết đị h khu   tă    ặ   tr ch  hiệ  h  h s  the  qu  đị h t i c c 

đi    ,   kh      Đi u 173  ộ  uật h  h s  (s   đổi,  ổ su    ă    17)  

Như vậ , C   tr    củ  Việ  ki   s t  h       hu ệ  T tru  t  đ i v i  ị c   

Ph   Vă  H v  tội "Trộ  cắ  t i s  " the  qu  đị h t i kh    2 đi u 173  ộ  uật 

h  h s   ă  2015 (s   đổi,  ổ su    ă    17)    có că  cứ, đú    h    uật  

[3] V  tí h chất,  ức độ   u  hi   củ  h  h vi  h   tội:  

Hội đồ     t     hậ  thấ , bị c   Ph   Vă  H      ười có đầ  đủ  ă     c 

tr ch  hiệ  h  h s , v i tuổi đời đã trưở   th  h, đã có vợ c  , có đầ  đủ sức khỏe, 

 hư    ị c   khô   lo chí thú     ă   ươ   thiệ , đ  trở th  h cô       t t, có ích 

ch   i  đ  h -  ã hội mà  ị c   v i     tí h th      ,  ười  iế  , ch   ỳ     độ  ,  ị 

cáo đã  ợi      s  sơ hở tr    qu    ý t i s   củ    ười kh c đ  th c hiệ  việc trộ  

cắ  t i s  ,  hằ    c đích tư  ợi c   h    Mặt khác,  ị c   có  h   th   rất  ấu, 

từ    ị c c T       h           h t  hi u tội    h kh c  h u, tr    có có     h t v  

tội “Trộ  cắ  t i s  ” v  từ    h i chấ  h  h h  h  h t tù đ  c i t    i     c  hi u 

 ă   hư    ị c   vẫ  khô    ấ  đó       i học ch      th   t  tu  ưỡ   rè   u ệ  

    th   s    chấ  h  h  h    uật, tích c c     độ   đ  trở th  h   ười cô       

s    có ích ch   ã hội    vẫ  tiế  t c s  v   c   đườ    h   tội, c i thườ    h   

 uật, s       t i s   củ    ười kh c       uồ  s    ch     h  D  đó cầ   h i    

     đ i v i  ị c    ột  ức h  h  h t thật   hi   khắc the  qu  đị h củ   h    uật 
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h  h s , cầ  c ch     ị c   khỏi đời s     ã hội  ột thời  i   đủ   i đ  c i t  ,  i   

  c đ i v i  ị c     

 [4] V  t  h tiết tă    ặ  ,  i    hẹ tr ch  hiệ  h  h s :  

- Đố  vớ  tìn  t ết tăng nặng tr c  n  ệm  ìn  sự:  ị c   th c hiệ   9  ầ  h  h 

vi trộ  cắ  t i s   tr   đị      hu ệ  T tr    kh     thời  i   từ      từ      

 5/7/  19 đế        6/8/  19,  ỗi  ầ  trộ  cắ  t i s   củ   ị c   đã đủ  ếu t  cấu 

th  h tội  h    D  đó,  ị c    h i chịu t  h tiết tă    ặ   “Ph   tội     ầ  trở    ” 

qu  đị h t i đi     kh    1 Đi u 5   ộ  uật h  h s   ă    15 (s   đổi,  ổ su    ă  

2017). 

- Đố  vớ  tìn  t ết g ảm n ẹ tr c  n  ệm  ìn  sự: T i Cơ qu   đi u tr  v  t i 

phiên tòa,  ị c   đã kh i     th  h kh   nên  ị c   được hưở   c c t  h tiết  i   

 hẹ tr ch  hiệ  h  h s  qu  đị h t i đi   s kh    1 Đi u 51  ộ  uật h  h s   ă  

2015 (s   đổi,  ổ su    ă    17) đ   e    t  i    hẹ  ột  hầ  h  h  h t đ i v i  ị 

cáo.  

 X t thấ  hiệ  t i  ị c   Ph   Vă  H đ    chấ  h  h h  h  h t  4(   )  ă  tù 

củ         s   6/    /HSST      16/4/     củ  T       h       hu ệ  Đ, t  h 

   h Thuậ  the  qu ết đị h thi h  h    s  13/    /QĐ-CA      18/5/     củ  

Chánh án Tòa án nhân dân hu ệ  Đ     cầ  tổ   hợ  h  h  h t củ             v i 

h  h  h t củ         s   6/    /HSST      16/4/     củ  T       h       hu ệ  Đ 

    hù hợ  v i qu  đị h t i Đi u 56  ộ  uật h  h s   ă    15 đã được s   đổi,  ổ 

su    ă    17   

Ri    đ i v i h  h vi củ  Ph   Phú N, N u ễ  Tiế  T, Võ Vă  N, N u ễ  

Vă   , Vũ Vă  L và Trầ  Hữu T mua xe  ô tô củ  Ph   Vă  H      hư   khô   

 iết t i s      Ph   Vă  H bán là do  h   tội    có,    đó h  h vi củ  Ph   Phú 

N, N u ễ  Tiế  T, Võ Vă  N, N u ễ  Vă   , Vũ Vă  L và Trầ  Hữu T khô    ị cơ 

qu   C  h s t đi u tr  tru  cứu tr ch  hiệ  h  h s     đú   qu  đị h củ   h    uật  

[5] V      ý vật chứ  : Ở  i i đ    đi u tr , cơ qu   C  h s t đi u tr  Cô      

hu ệ  T đã r  Qu ết đị h     ý v  tr  t     ộ vật chứ   ch  c c  ị h i     Hội đồ   

  t    khô    e    t  i i qu ết  ữ . 

 [6] V  tr ch  hiệ      s : các bị h i ông Ngô V, bà Đặ   Thị M, ông Đặ   

Qu c T, ông Ph   Đ  h V, ông Huỳ h C     đã  hậ    i t i s    ị chiế  đ  t v  

khô     u cầu  ị c   Ph   Vă  H  ồi thườ      th   v   hầ      s ,     Hội đồ   

  t    khô    e    t  i i qu ết.  

T i  hi   t     ười  ị h i Trầ  M  ặc  ù chư   hậ    i được t i s    hư   

khô     u cầu  ị c    h i  ồi thườ       Hội đồ     t    cũ   khô    e    t,  i i 

qu ết   

Nhữ     ười  ị h i ô   Trầ  Xu   T   u cầu  ồi thườ   5 5       đồ  ; ông 

N u ễ  Vă  H   u cầu  ồi thườ     166     đồ  ; v     Trị h Thị L   u cầu  ồi 

thườ             đồ    T i  hi   t    ị c   cũ   chấ   hậ   ồi thườ   ch  c c  ị 

h i  X t thấ ,  hữ   thiệt h i    c c  ị h i chịu        ị c       r , c c   u cầu củ  

 ị h i    chí h đ   ,  hù hợ  qu  đị h củ   h    uật      uộc  ị c    h i  ồi thườ   
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ch  c c  ị h i     hù hợ  v i qu  đị h t i c c đi u 584 v  589  ộ  uật     s   ă  

2015. 

Nhữ     ười có qu     ợi,   hĩ  v   i   qu   Ph   Phú N, N u ễ  Tiế  T, 

Võ Vă  N, N u ễ  Vă   , Vũ Vă  L và Trầ  Hữu T khô     u cầu  ị c   h    tr  

  i s  ti   đã  u   hữ   chiếc  e  ô tô     ị c   trộ  cắ      Hội đồ   xét    

không xem xét.  

 [7] V      hí:  ị c   Ph   Vă  H  h i chịu     hí h  h s  sơ th   và án phí 

    s  sơ th   the  qu  đị h củ   h    uật  

Vì c c lẽ tr n, 

QUYẾ   Ị   

 Că  cứ v  : đi    ,   kh      Đi u 173  ộ  uật h  h s   ă    15 (s   đổi, 

 ổ su    ă    17). 

 Tu      :  ị c   Ph   Vă  H  h   tội: “Trộ  cắ  t i s  ”  

 Că  cứ v  : đi   s kh    1 Đi u 51; đi     kh    1 Đi u 5 ; đi    ,   

kh      Đi u 173  ộ  uật h  h s   ă    15 (s   đổi,  ổ su    ă    17). 

 X   h t:  ị c   Ph   Vă  H 03 (ba)  ă   tù.  

Că  cứ v   đi u 56  ộ  uật h  h s   ă    15 (s   đổi,  ổ su    ă    17): 

Tổ   hợ  h  h  h t củ             v i h  h  h t  4 (   )  ă  tù củ         s  

 6/    /HSST      16/4/     củ  T       h       hu ệ  Đ   uộc  ị c   Ph   Vă  

H  h i chấ  h  h h  h  h t chu   củ  h i            7 (   )  ă  tù  Thời h   tù 

được tí h từ       ị  ắt t    iữ 3 /9/       

*/V  tr ch  hiệ      s : Că  cứ v  : đi     kh    1 Đi u 46; kh    1 Đi u 

48  ộ  uật h  h s    15 (s   đổi,  ổ su    ă    17); c c Đi u 357, 468, 584, 585, 

586  ộ  uật     s    15; 

 uộc  ị c   Ph   Vă  H  h i  ồi thườ   ch  ô   Trầ  Xu   T 5.500.000 

đồ   (Nă  triệu  ă  tră       đồ  );  ồi thườ   ch  ông N u ễ  Vă  H 2.166.000 

đồ   (H i triệu  ột tră  s u  ươi s u      đồ  );  ồi thườ   ch  bà Trị h Thị L 

          đồ   (H i triệu đồ  ). 

Kể từ ng y bản  n, quyết địn  có   ệu lực p  p luật (đố  vớ  c c trường  ợp cơ 

quan t     n   n có quyền c   đ ng ra quyết địn  t     n   n)  oặc kể từ ng y có 

đơn y u cầu t     n   n (đố  vớ  k oản t ền p ả  trả c o ngườ  được t     n   n) cho 

đến k   t     n   n xong, b n p ả  t     n   n còn p ả  c ịu k oản t ền lã  c a số 

t ền còn p ả  t     n   n t eo mức lã  suất quy địn  t   Đ ều 357, Đ ều 468 c a B  

luật d n sự 2015, trừ trường  ợp p  p luật có quy địn  k  c. 

*/ V      hí: Că  cứ v o:  h      Đi u 135 v   h      Đi u 136  ộ  uật t  

t    h  h s  2015; N hị qu ết s  3 6/  16/U TVQH14      3 /1 /  16 củ  Ủ  

    thườ   v  Qu c hội qu  đị h v   ức thu,  iễ ,  i  , thu,  ộ , qu    ý v  s  

         hí v   ệ  hí T       
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 ị c   Ph   Vă  H ph i  ộ  200.    đồ       hí h  h s  sơ th   v  

483    đồ       hí     s  sơ th   su   cô   quỹ Nh   ư c   

* V  qu    kh    c  : Că  cứ v   Đi u 331 v  Đi u 333  ộ  uật t  t    h  h 

s    15  

  ị c  ;   ười bị h i v    ười có qu     ợi,   hĩ  v   i   qu   có  ặt t i  hi   

t   có qu    kh    c          tr    h   15      k  từ      tu       sơ th m 

(22/5/2020). 

 ị h i;   ười có qu     ợi,   hĩ  v   i   qu   vắ    ặt t i  hi   t   qu    

kh    c          tr    h   15      k  từ       hậ  được        h ặc        được 

 i    ết the  qu  đị h củ   h    uật  

Trườ   hợ         được thi h  h the  qu  đị h t i Đi u   Luật thi h  h        

s  đã được s   đổi,  ổ su   th    ười được thi h  h        s ,   ười  h i thi h  h 

       s  có qu    thỏ  thuậ  thi h  h    h ặc  ị cưỡ   chế thi h  h    t i c c Đi u 

6, 7, 7 , 7  v  9 Luật thi h  h        s  đã được s   đổi,  ổ su  ; Thời hiệu thi h  h 

   được th c hiệ  the  qu  đị h t i Đi u 3  Luật thi h  h        s  đã được s   đổi, 

 ổ su    

(Đã  i i thích qu    kh    c  ) 

N       : T .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
- TAND t  h    h Thuậ ;   Ẩ  P    –   Ủ  Ọ  P  Ê      
- V SND t  h    h Thuậ ;  
- Sở tư  h   t  h    h Thuậ ;  
- VKSND hu ệ  T;  
- THADS hu ệ  T;   
- Công an hu ệ  T;  ươ g   ị     
- Nhữ     ười th    i  t  t   ;  
- U ND đị   hươ    ơi  C cư trú;  
- Lưu HS – Lưu T        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


